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STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính

1 2221418800 Nguyễn Thành Nhân 25/12/1998 Nam K22CSU-KTR Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

2 24211116590 Đỗ Nguyễn Gia Bình 17/01/2000 Nam K24CMU-TMT Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

3 24211208900 Nguyễn Đình Bảo 04/03/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

4 24211204069 Lê Viết Cường 07/06/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

5 24211204225 Phùng Minh Hiếu 24/03/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

6 24211201540 Phạm Viết Khoa 07/06/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

7 24211204799 Ngô Nguyễn Thành Luân 16/08/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

8 24211206746 Đinh Ngọc Luyện 10/03/1999 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

9 24211201305 Nguyễn Hải Phú 02/01/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

10 24211208176 Trần Minh Quang 14/03/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

11 24211202635 Nguyễn Thanh Quốc 25/11/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

12 24211215328 Nguyễn Trịnh Huy Quốc 18/03/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

13 24211204737 Nguyễn Ngọc Tín 08/08/2000 Nam K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

14 24207115849 Lê Thị Huyền Trang 26/04/2000 Nữ K24CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

15 24202107993 Nguyễn Thị Lan 27/01/2000 Nữ K24PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

16 24212106579 Nguyễn Thành Long 22/08/2000 Nam K24PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

17 24212101662 Nguyễn Hoàng Khắc Phong 21/03/1999 Nam K24PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

18 24214107778 Trương Hoàng Long 11/12/2000 Nam K24CSU-KTR Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

19 24216105083 Lê Vĩnh Tường 16/09/2000 Nam K24CSU-XDD Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

20 25211209102 Nguyễn Đức An 21/07/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

21 25211203997 Huỳnh Viết Bảo 16/07/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

22 24211203965 Phạm Xuân Hiếu 30/09/2000 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

23 25211216456 Nguyễn Đức Hoàng 09/02/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

24 25211208066 Hồ Gia Huy 03/04/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

25 25216609710 Nguyễn Văn Thoảng 21/05/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

26 25211200997 Bùi Nguyễn Lê Pu Tin 11/04/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

27 25211200856 Lê Anh Trí 04/02/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

28 25211209510 Bùi Hiếu Trung 18/12/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

29 25211217225 Nguyễn Khôi Vĩ 09/07/2001 Nam K25CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

30 25214102078 Nguyễn Minh Đức 05/09/1998 Nam K25CSU-KTR Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

31 25202200632 Hồ Ngọc Phương Như 15/05/2001 Nữ K25PSU-KKT Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

32 25202509042 Trần Hàn Ny 12/03/2001 Nữ K25PSU-KKT Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

33 25212103337 Bùi Ngọc Anh 24/04/2001 Nam K25PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

34 25212108668 Mai Quốc Bảo 29/04/2001 Nam K25PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

35 25212105113 Nguyễn Thanh Long 20/04/2001 Nam K25PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

36 25202102272 Nguyễn Thái Bảo Phương 11/11/2001 Nữ K25PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

37 25202109139 Nguyễn Thị Tường Vi 06/02/2001 Nữ K25PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

38 25211203111 Phạm Ngọc Tuấn Kiệt 06/10/2001 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

39 26211224358 Trần Văn Mạnh 27/07/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

40 26211230428 Nguyễn Trần Hoàng Nguyên 03/05/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

41 26211234241 Lưu Chấn Phong 18/12/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

42 26217200279 Nguyễn Thành Tâm 01/08/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

43 25211207390 Nguyễn Huỳnh Đắc Thương 18/09/2001 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

44 26211200551 Trần Minh Tú 04/08/1998 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

45 26211230058 Nguyễn Phước Tú 01/02/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

46 26201241995 Nguyễn Yến Vy 01/01/2002 Nữ K26CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

47 26202535375 Bùi Hoàng Vân 01/05/2002 Nữ K26PSU-KKT Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

48 26212130813 Trần Nguyễn Ngọc 22/04/2002 Nam K26PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

49 26207128484 Nguyễn Lê Thanh Thảo 16/04/2002 Nữ K26PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

50 26212136137 Hoàng Đức Anh Tuấn 17/12/2002 Nam K26PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

51 27201235336 Huỳnh Phạm Diễm Quỳnh 10/10/2003 Nữ K27CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

52 27211201766 Nguyễn Khắc Anh Tài 10/11/2003 Nam K27CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

53 27211230207 Nguyễn Thanh Toàn 07/02/2003 Nam K27CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

54 27201448177 Trần Thị Ngọc Mai 27/01/2003 Nữ K27CMU-TTT Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

55 27202202792 Lê Phạm Châu Hân 23/11/2003 Nữ K27PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

56 26202135506 Huỳnh Nguyên Trân 05/09/2002 Nữ K27PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

57 27211240127 Lê Nguyễn Hải Phúc 07/04/2003 Nam K28CMU-TAM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

58 28219101699 Nguyễn Văn Quyến 10/08/2004 Nam K28CMU-TAM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

59 28211103417 Trần Quốc Đạt 05/08/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

60 28211137363 Nguyễn Quang Võ Duẫn 11/03/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

61 28219041306 Trần Minh Thắng 02/01/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

62 26211235180 Huỳnh Văn Hưng 10/04/2002 Nam K28CMU-TPM Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại
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63 28209448793 Nguyễn Hạnh Nguyên 25/11/2004 Nữ K28PSU-QNH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

64 28204302853 Đỗ Thị My My 21/08/2004 Nữ K28PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

65 28214328940 Ngô Tạo Mạnh Tuấn 10/08/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

66 28210440730 La Thanh Trọng 20/12/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

67 25212116861 Trần Thế Sang 28/04/2001 Nam K28PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

68 28204639754 Trần Ngọc Bảo My 25/04/2004 Nữ K28PSU-QTH Buộc thôi học Buộc ngừng học, không đăng lý học lại

69 25214105706 Lê Thế Nhân 14/02/2001 Nam K25CSU-KTR Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

70 25217215735 Bùi Văn Tâm 01/01/2001 Nam K25PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

71 25202104917 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 02/06/2001 Nữ K25PSU-QTH Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

72 26211224999 Phạm Tiến Lực 02/08/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

73 26212129318 Nguyễn Ngọc Huy 13/03/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

74 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh 03/08/2002 Nữ K26PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

75 27211100997 Lê Chí Cường 21/03/2003 Nam K27CMU-TAM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

76 27211244380 Phùng Minh Nghĩa 29/03/2003 Nam K27CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

77 27201103065 Mông Trí Tấn 08/05/2003 Nam K27CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

78 25211216642 Mai Bảo Thành 22/10/2001 Nam K27CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

79 27211221318 Đỗ Tử Khang 22/02/2003 Nam K27CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

80 27211201463 Trần Phú Nguyên 13/04/2001 Nam K27CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

81 27207724989 Trương Thanh Hương Giang 17/09/2003 Nữ K27CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

82 25214108105 Dương Xuân Kỳ Nam 30/07/2001 Nam K27CSU-KTR Buộc ngừng học Nợ HP hk2

83 24214103642 Nguyễn Hữu Quốc Trung 25/07/2000 Nam K27CSU-KTR Buộc ngừng học Nợ HP hk2

84 27217239119 Đỗ Văn Trọng Hiếu 23/12/2003 Nam K27PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

85 28201205213 Nguyễn Tú Quyên 13/01/2004 Nữ K28CMU-TAM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

86 28211100247 Nguyễn Ngọc Sơn 28/11/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

87 28212405393 Thái Duy Tùng 26/02/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

88 28211105790 Ngô Minh Quân 26/06/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

89 28211106624 Huỳnh Thanh Sơn 10/08/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

90 28210239671 Lê Trung Dũng 24/05/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

91 28219004618 Lê Hoàng Huynh 17/06/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

92 28211150589 Phan Phước Duy 24/03/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

93 28211136224 Trần Công Lộc 01/08/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

94 28206706021 Trần Thanh Yên 08/08/2004 Nữ K28CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

95 28219001558 Nguyễn Lê Hoàng Phú 24/03/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

96 28209054134 Phan Thị Thanh Huyền 01/06/2004 Nữ K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2

97 28211140499 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 01/01/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

98 28211101105 Nguyễn Minh Chiến 20/11/2003 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

99 28211105688 Trần Vĩ Cường 24/04/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

100 28211100961 Nguyễn Tiến Đạt 08/08/2004 Nam K28CMU-TPM Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

101 28214643581 Nguyễn Hoàng Huy 13/03/2004 Nam K28CMU-TTT Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

102 28215052278 Ngô Minh Hiển 08/12/2004 Nam K28PSU-KKT Buộc ngừng học Nợ HP hk2

103 28214904414 Huỳnh Thanh Phú 20/10/2004 Nam K28PSU-KKT Buộc ngừng học Nợ HP hk2

104 28204223411 Nguyễn Thị Minh Phương 21/03/2004 Nữ K28PSU-KKT Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

105 28219423578 Nguyễn Hoàng Anh 13/10/2004 Nam K28PSU-QNH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

106 28209350354 Nguyễn Thị Hữu 01/01/2004 Nữ K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

107 28200204670 Huỳnh Thị Thúy 14/11/2004 Nữ K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

108 28214650521 Lê Vũ 17/11/2002 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

109 28204654381 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 15/07/2004 Nữ K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

110 28210246882 Đặng Trung Hiếu 20/03/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

111 28214503676 Đào Chí Hiếu 11/12/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

112 28219305138 Phạm Ngọc Phát 16/05/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

113 28219305022 Đỗ Tấn Hùng 26/02/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ hp hk hè

114 28214302354 Đỗ Phú Nhật Hoàng 18/10/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Không đăng ký TC HK2

115 28219349528 Nguyễn Trọng Nhân 17/01/2004 Nam K28PSU-QTH Buộc ngừng học Nợ HP hk2

116 26211434910 Võ Tấn Thắng 22/07/2002 Nam K26CMU-TPM Buộc ngừng học Nợ HP hk2
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